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Phần 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

I Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, Khen thưởng  

1 
Khen thưởng (Chiến sĩ thi đua Cơ sở, LĐTT, Giấy khen UBND 

huyện) 
1 

II 

 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo 
 

 

2 
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vị hoạt động 

trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
3 

3 

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập 

thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

5 

4 
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức 

sắc, nhà tu hành 
6 

5 
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức 

sắc, nhà tu hành 
8 

6 

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng 

ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

9 

7 
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ 

chức tôn giáo cơ sở 
11 

8 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn 

giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

12 

9 
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà 

tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 
14 



10 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, 

tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm 

vi một huyện 

15 

11 

Thủ tục chấp thuận chủ trương cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 

công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, 

cơ sở tôn giáo 

17 

12 

Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở 

tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo 

19 

III Lĩnh vực cán bộ công chức viên chức Nhà nước  

13 

Thủ tục xét chuyển viên chức thành công chức cấp xã không qua thi 

tuyển 

 

21 

14 

Thủ tục điều động, tiếp nhận công chức cấp xã trong phạm vi ngoài 

huyện. 

 

24 

15 
Thủ tục ban hành Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp 

lương cho công chức cấp xã. 
25 

16 

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, 

công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

28 

17 

Thủ tục nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với 

công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã thuộc 

thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống). 

33 

18 

Thủ tục nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối 

với công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã 

thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống). 

35 

IV Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ  



19 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 37 

20 Thủ tục thành lập hội 39 

21 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 42 

22 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 44 

23 Thủ tục đổi tên hội 46 

24 Thủ tục hội tự giải thể 48 

25 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội 
50 

26 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 53 

27 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành 

viên Hội đồng quản lý quỹ 
56 

28 
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý 

quỹ 
58 

29 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ 
60 

30 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 61 

31 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt 

động 
63 

32 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 65 

33 Thủ tục đổi tên quỹ 67 

34 Thủ tục quỹ tự giải thể 69 

V  Lĩnh vực Tôn giáo (QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 24/7/2018)  

35 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại 71 



khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

36 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm 

của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện 

72 

37 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
73 

38 
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 
75 

39 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 

76 

40 
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
77 

41 
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
79 

42 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

80 

 


